
KẾ HOẠCH TUẦN LỚP LÁ5 
                                                                     ( Từ ngày 30/12 -> 5/1/2024)



	NỘI DUNG
	THỨ 2

	THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ 6

	ĐÓN TRẺ
	Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Trẻ biết không mang đồ chơi, kẹo bánh khi đi học

	- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

	Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Trẻ biết không mang đồ chơi, kẹo bánh khi đi học

	- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình thời tiết chuyển mùa. Mặc áo ấm để sức khỏe của trẻ tốt.

	Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Trẻ biết không mang đồ chơi, kẹo bánh khi đi học


	TD sáng
	Chào cờ - sinh hoạt dưới cờ.

	· Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, đi kết hợp các kiểu tay và chân với nhạc.
· Bài tập phát triển chung: Trời nắng trời mưa
· Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

	· Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, đi kết hợp các kiểu tay và chân với nhạc.
· Tập dân vũ: Baby Shark
· Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

	· Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, đi kết hợp các kiểu tay và chân với nhạc.
· Bài tập phát triển chung: Trời nắng trời mưa
· Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

	· Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, đi kết hợp các kiểu tay và chân với nhạc.
· Tập dân vũ: Baby Shark
· Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng


	TRÒ CHUYỆN SÁNG
	- Cô và trẻ cùng trò chuyện về tình hình sức khỏe của trẻ.
-Cho trẻ quan sát môi trường lớp.
	Cô và trẻ cùng quan sát một số tranh ảnh trong các góc chơi.
- Chỉ số 34. Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân.
	Trẻ cùng các bạn chuẩn bị đồ dùng trong một số hoạt động trong ngày cùng cô.

	Cô và trẻ cùng trò chuyện Trẻ cùng các bạn chuẩn bị đồ dùng trong một số hoạt động trong ngày cùng cô.

	Cho trẻ quan sát môi trường lớp. Trẻ cùng các bạn chuẩn bị đồ dùng trong một số hoạt động trong ngày cùng cô.


	GIỜ HỌC

	Đề tài: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm

	Đề tài: Bảo vệ và chăm sóc cây cối
   - Gấp quạt giấy

	
TẾT DƯƠNG LỊCH
	-Làm quen với chữ D, S.
-Làm bài tập nhóm: sao chép, tìm chữ D,S trong các từ, ca dao, thơ…

	- Đề tài: Gộp số 7

-Làm bài tập nhóm

	
CHƠI NGOÀI TRỜI
	Quan sát thiên nhiên: cây xanh sân  trường
+ TCVĐ: Chuyền bóng
+ Chơi tự do :  Ném banh, câu cá, nhảy dây,  bắt bướm, bowling, cà keo, nhảy thảm chân, nhảy vào vòng, chạy xe đạp, ném vòng vào rổ  …
	- HĐCĐ: đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵa gối.
-TCDG: bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: đồ chơi trên sân trường

	+ TCVĐ: Chuyền bóng
 + Chơi tự do: Chơi tự do :  Ném banh, câu cá, nhảy dây,  bắt bướm, bowling, cà keo, nhảy thảm chân, nhảy vào vòng, chạy xe đạp, ném vòng vào rổ  …
	- Quan sát hoa súng tím  - HĐCĐ: đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵa gối.
- TCDG: bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: đồ chơi trên sân trường

	+ TCVĐ: Chuyền bóng
 + Chơi tự do: Chơi tự do :  Ném banh, câu cá, nhảy dây,  bắt bướm, bowling, cà keo, nhảy thảm chân, nhảy vào vòng, chạy xe đạp, ném vòng vào rổ  …

	
HOẠT ĐỘNG GÓC

	· Góc học tập: Trẻ thực hiện bài tập THKP về hình tròn- hình vuông trang 17.
- Góc âm nhạc : Nghe một số bài hát trẻ biết
 - Chơi xây dựng, lắp ráp (Trẻ biết tên một số vật liệu xây dựng).
 - Góc đọc sách: Bé xem truyện tranh
 - Chơi với các chữ số
 - Góc phân vai : Mẹ con.  Trò chơi giả bộ có cốt truyện (Trẻ biết rủ bạn cùng chơi).

	 - Chơi xây dựng, lắp ráp (Trẻ biết tên một số vật liệu xây dựng).
 - Bé xem truyện tranh
 - Chơi với các chữ số
 - Trò chơi giả bộ có cốt truyện (Trẻ biết rủ bạn cùng chơi).
- Nghe một số bài hát trẻ biết.
Chỉ số 47. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động

	 Góc học tập: Tiếp tục thực hiện bài tập trang 2 Tìm hiểu và khám phá.
Chơi với các chữ số
- Chơi xây dựng, lắp ráp (Trẻ biết tên một số vật liệu xây dựng).
 - Bé xem truyện tranh
 - Góc phân vai : Mẹ con.  Trò chơi giả bộ có cốt truyện (Trẻ biết rủ bạn cùng chơi).
Chỉ số 46. Có nhóm bạn chơi thường xuyên

	-Chữ viết: sao chép từ chứa các chữ đã học
-Xây dựng: trẻ biết thỏa thuận với bạn xây dựng khung công viên cây xanh.
-Phân vai: trẻ biết thỏa thuận với bạn phân vai theo ý thích ( chơi bán hủ tiếu)
-Đọc sách: . Xem tranh chuyện theo ý thích
-Âm nhạc: hát và vận động bài hát “ Lá xanh”
-Toán: làm bài tập nhận biết số lượng 8

	 - Chơi xây dựng, lắp ráp (Trẻ biết tên một số vật liệu xây dựng).
 - Bé xem truyện tranh
 - Chơi với các chữ số
 - Trò chơi giả bộ có cốt truyện (Trẻ biết rủ bạn cùng chơi).
Chỉ số 47. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động

	GIỜ ĂN
	· Trẻ tự kê, dọn bàn ăn cùng cô sau khi ăn cơm
· Tập cho trẻ tự múc đồ ăn theo nhu cầu. 
- Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày

	GIỜ NGỦ
	 Cho trẻ lấy đúng ký hiệu gối của trẻ

	VỆ SINH
	Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, lau măt.

	
	

	SINH HOẠT CHIỀU
	Trẻ học nhịp điệu 
Trẻ chơi điền khuyết những chữ đã học.
Trẻ tiếp tục làm bài tập nhận biết số lượng 8

	Cô và trẻ cùng ôn lại kỹ năng rửa tay.
Trẻ học Anh văn
-Trẻ tiếp tục làm bài tập nhận biết bảo vệ môi trường

	Cô và trẻ cùng ôn lại một số bài thơ, đồng dao đã học.
-Trẻ chơi điền khuyết những chữ trong từ.
Trẻ học vẽ.

	Ôn lại bài hát đã học
-trẻ chơi điền chữ D, S những chữ đã học.
Trẻ học Anh văn
Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác (CS120)
	Trẻ tiếp tục gấp dán cái quạt giấy.
Trẻ học nhịp điệu
trẻ chơi tìm những chữ đã học.
Chỉ số 7. Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản;

























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (Thứ hai ngày 30/12/2024)
Đề tài: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm
1. Mục đích yêu cầu  
· Trẻ nhảy được xuống từ độ cao 40cm
· Rèn khả năng khéo léo kết hợp giữa chân và mắt.
1. Chuẩn bị
· Sân tập rộng rãi, sạch sẽ.
· Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
1. Tiến hành
· Hoạt động 1: Khởi động
· Đi vòng tròn trẻ đi các kiểu đi:Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi bànchân, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường chuyển đội hình 3 hàng ngang.
· Hoạt động 2: Trọng động
· Tập theo nhạc bài “Gà trống mèo con, cún con”
· Bài tập phát triển chung
· Động tác tay: hai tay sang ngang, đưa lên cao, đồng thời chân trái bước sang ngang, ngược lại.(2L * 8N)
· Động tác chân: chân đưa ra trước lên cao, đồng thời hai tay chống hông, ngược lại.(2L * 8N)
· Động tác bụng lườn: hai tay chống hông quay người sang phải trái 90 độ. (2L * 8N)
· Động tác bật: bật tách khép chân.
· Vận động cơ bản: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm.
· Hôm nay cô sẽ dạy các con bài tập vận động “Nhảy xuống từ độ cao 40cm”
· Lần 1: Cô làm mẫu toàn phần
· Lần 2: Cô làm mẫu và giải thích rõ từng động tác
· TTCB: Đứng trước vạch chuẩn 2 tay chống hông,chân phải bước lên ghế,sau đó chân trái bước lên đứng 2 chân song song cho thăng bằng rồi đầu gối hơi nhún xuống và nhảy xuống 2 bàn chân tiếp đất nhẹ nhàng sau đó về phía cuối hàng đứng  để bạn khác lên thực hiện.
· Cho 1-2 trẻ khá lên tập cho cả lớp quan sát
· Cả lớp cùng thực hiện (lần lượt, liên tiếp, thi đua) cô bao quát sửa sai.
· Trò chơi vận động “Chạy tiếp sức”
· Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi:
· Cách chơi: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, xếp thành hàng dọc đứng 2 bên vạch xuất phát (2, 3 hoặc 4 hàng). Mỗi trẻ đầu hàng bên trái cầm một cây gậy nhỏ.
· Khi có hiệu lệnh của cô, nhũng trẻ cầm gậy ở hàng bên trái chạy nhanh sang trao gậy cho những trẻ đầu hàng bên phải, sau đó chạy đến xếp cuối hàng bên phải. Những trẻ nhận được gậy nhanh chóng chạy sang đưa cho bạn số 2 của hàng bên trái rồi chạy xếp cuối hàng đó. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết.
· Hoạt động 4: Hồi tĩnh
· Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành 1-2 vòng quanh sân.

	Tình trạng sức khỏe trẻ
	

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  và hành vi của trẻ.
	

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (Thứ ba ngày 31/12/2024)

Đề tài: Bảo vệ và chăm sóc cây cối
1. Mục đích yêu cầu:
· Trẻ thích chăm sóc và bảo vệ vườn cây. 
· Nhận biết được một số hành vi đúng, sai khi chăm sóc và bảo vệ cây cối.
1. Chuẩn bị 
· Nhạc bài hát em yêu cây xanh... 
· Hình ảnh hành vi đúng sai, khi chăm sóc, bảo vệ cây cối. 
· Mô hình cây xanh, dụng cụ để trẻ chăm sóc cây cối.
1. Tổ chức hoạt động
· Hoạt động 1: Gây hứng thú
· Cho cả lớp cùng hát bài 'Em yêu cây xanh"
· Trò chuyện về nội dung bài hát.
· Chúng mình vừa hát bài hát gì?
· Vậy muốn cây xanh luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
· Vậy để biết cách chăm sóc và bảo vệ cây cối, chúng mình về chỗ ngồi ngoan và hướng mắt lên màn hình nhé.
· Hoạt động 2: Trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ cây cối:
· Cho trẻ xem hỉnh ảnh các bạn nhỏ đang chăm sóc, bảo vệ cây cối.
· Các con vừa được xem những hình ảnh gì? Bạn nhỏ đang làm gì>
· Vậy theo các con để chăm sóc và bảo vệ cây cối các con phải làm những công việc gì?
· Vậy nếu không có bàn tay chăm sóc và bảo vệ của con người thì điều gì sẽ xảy ra với cây cối?
· Để biết điều gì sẽ xảy ra cô mời chúng mình cùng quan sát lên màn hình nào.
· Hoạt động 3: Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ cây cối:
· Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ cây cối, (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội dung từng hình ảnh).
· Vì sao những hành vi như hái hoa bẻ cành, dẫm chân lên cây cỏ....
· Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ cây cối, .
· Hoạt động 4: Củng cố:
· Cô chia trẻ làm 2 nhóm:cô dạy trẻ làm công việc như
· Nhóm 1: Tưới nước cho cây, lau lá cây..
· Nhóm 2: Nhổ cỏ, bắt sâu cho cây...
· Cho trẻ thực hiện những công việc trên trong thời gian 1 bản nhạc.
· Kết thúc cô nhận xét khen ngợi động viên trẻ.
Giáo án 2
Đề tài: Gấp quạt giấy
[bookmark: _Hlk149076126]I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng gấp đã học để gấp quạt giấy
II. Chuẩn bị: 
- Tranh mẫu của cô
- Giấy, hồ, khăn lau tay
III. Tiến hành:
* Hoạt động 1: 
- Cho trẻ chơi trò chơi: con thỏ
- Cho trẻ xem tranh: hỏi trẻ cô có cái gì đây? Nó như thế nào?
- Hôm nay cô sẽ cho các con gấp quạt giấy
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện
· Đầu tiên cô đặt tờ giấy xuống bàn, gấp mí giấy ở dưới lên, dùng các ngón tay miết nhẹ giấy cho thẳng. Sau đó lật mặt dưới tờ giấy lên trên, gấp mí giấy thứ hai bằng mí giấy thứ nhất. Lần lượt gấp như vậy cho đến hết tờ giấy. Khi gấp xong cô gấp 2 đầu giấy bằng nhau sao cho trùng khít & vuốt nhẹ. Cho trẻ nhắc lại kỹ năng.
· Làm gì để 2 mép quạt này dính lại với nhau? Cho trẻ nhắc lại kỹ năng bôi hồ
· Để chiếc quạt này đẹp hơn cô phải làm gì? Cô sẽ dùng những họa tiết này trang trí thêm cho chiếc quạt.
- Cho trẻ chơi trò chơi ngón tay nhúc nhích
* Hoạt động 2: 
- Cho trẻ và bàn và thực hiện, cô bao quát. Trẻ vẽ thêm chi tiết cho bức tranh, và trưng bày sản phẩm

	Tình trạng sức khỏe trẻ
	

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  và hành vi của trẻ.
	

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (Thứ năm ngày 2/01/2025)

Đề tài: Làm quen với chữ D, S
I/ Mục đích yêu cầu:
 -  Trẻ nhận biết, phát âm được chữ d, s qua các từ, bài thơ. 
II/ Chuẩn bị:
- Tranh các từ có chữ d, s
- Bài thơ luyện phát âm d, s
- Các bài tập để trẻ tìm chữ d, s
III/ Tiến hành:
· Hoạt động 1: nhận biết chữ d, s
* Chữ d
- Cô có các tranh và từ: cây dừa, đôi dép, dưa hấu, con dê. Cho trẻ đọc. Trong các từ trên có 1 chữ giống nhau đó là chữ d. Cô cho cả lớp đọc cho cô d (2 lần) sau đó cho trẻ đọc cá nhân 3 lần. 
- Cho cả lớp đọc bài luyện phát âm d qua bài đồng dao: Dung dăng dung dẻ
* Chữ s
- Cô có các từ con sóc, sư tử, su su, ngôi sao cho trẻ đọc. Cô giới thiệu chữ giống nhau đó là chữ s. Hôm nay cô sẽ dạy con chữ s nhé, đọc cả lớp 2 lần, đọc cá nhân 3 lần. 
- Cả lớp hát và hát bài hát : Đếm sao
· Hoạt động 2: Tìm nhà
- Cho trẻ cầm tranh có chứa chữ d, hoặc s. Khi nghe hiệu lệnh tìm nhà, Trẻ chạy về nhà có chữ d, hoặc s. Sau đó cô hỏi 1-2 trẻ con có từ gì, có chữ gì. Trẻ nào chạy chưa đúng cô sửa sai. 
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần. Lần sau cô đổi thẻ từ cho bạn
· Hoạt động 3: Làm bài tập 
- Bài tập 1: Trẻ gạch dưới chữ d, s có trong bài đồng dao, bài thơ.
- Bài tập 2: Trẻ điền khuyết chữ d, s còn thiếu trong từ.

	Tình trạng sức khỏe trẻ
	

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  và hành vi của trẻ.
	

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (Thứ sáu ngày 3/1/2025)

Đề tài: Gộp số 7
· MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng lại với nhau trong phạm vi 7
· 2. CHUẨN BỊ:
-  Mỗi trẻ có 7 bông hoa, thẻ số từ 1 - 7
· 3. TIẾN HÀNH:
· Hoạt động 1: Gộp trong phạm vi 7
- Cô cho trẻ tự xếp tất cả số hoa thành một hàng ngang từ trái sang phải, cho trẻ đếm số bông hoa, gắn số tương ứng.
- Cho trẻ chia bông hoa thành hai nhóm theo ý thích của trẻ.
- Cô đến từng trẻ và hỏi cách chia của trẻ.
- Ai có cách chia giống bạn ?
- Cho trẻ  gộp hai nhóm lại và đếm số bông hoa.
- Cô tóm lại ý của trẻ vừa thực hiện.
· Từ 7 bông hoa cô chia thành 2 nhóm ?
· Nhóm thứ nhất có mấy bông hoa? Tương ứng với thẻ số mấy?
· Nhóm thứ 2 có bao nhiêu bông hoa? Tương ứng với thẻ số mấy?
· Bây giờ cô muốn gộp 2 nhóm  bông hoa vào với nhau thành 1 nhóm cô làm như thế nào?
· Vậy 2 bông hoa gộp với 5 bông hoa được tất cả bao nhiêu bông hoa?
· Gắn thẻ số mấy? (Thẻ số 7)
- Củng cố:
· Như vậy chúng mình đã gộp được tất cả mấy cách gộp: 2-> 5, 3->4, 1>6
· Ai trả lời đúng sẽ được cô thưởng 1 sticker
· Hoạt động 2: Bé thi tài.
+ Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh.
- Cô chia lớp mình thành 2 đội chơi, phía trên cô đã chuẩn bị cây hoa cho từng đội. Cô cho trẻ của 2 đội lên chơi, nhiệm vụ của từng bạn là gộp hoa đúng theo số lượng đã cho sẵn, sau đó đếm số hoa của cả cây và đặt thẻ số vào, đội nào gắn đẹp và đúng theo yêu cầu thì đội đó thắng cuộc.
- Mỗi lần chơi cô đổi thẻ số để trẻ chơi. Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả từng đội, nhận xét, tuyên dương động viên trẻ
· Hoạt động 3: Làm bài tập theo sticker
- Bài tập 1: trẻ gộp 2 nhóm có sẵn và ghi số lượng (1 sticker)
- Bài tập 2: cô dán sẵn 1 nhóm, trẻ dán nhóm còn lại và ghi số (2 sticker)
- Bài tập 3: cô để cho trẻ dán 2 nhóm số lượng để gộp lại thành số lượng 7 theo các cách khác nhau (3, 4 sticker)
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